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2017

1 1754020093 Trần Yến          Nhi    270799 2017 ĐH 4.00 95 Xuất sắc     2.700.000 100% 2.700.000   

2 1754020096 Vũ Thị            Oanh   060399 2017 ĐH 4.00 90 Xuất sắc     2.700.000 100% 2.700.000   

3 1754020034 Lê Anh            Hào    070299 2017 ĐH 3.75 100 Xuất sắc     2.700.000 100% 2.700.000   

4 1754020173 Mai Hoàng Phương  Uyên   251199 2017 ĐH 3.50 95 Giỏi     3.240.000 70% 2.268.000   

5 1754020074 Vũ Thị Thảo       My     120899 2017 ĐH 3.50 85 Giỏi     3.240.000 70% 2.268.000   

6 1754020080 Nguyễn Bửu Chiêu  Nghi   041299 2017 ĐH 3.50 85 Giỏi     3.240.000 70% 2.268.000   

7 1754020167 Phạm Thị ánh      Tuyết  010399 2017 ĐH 3.50 85 Giỏi     3.240.000 70% 2.268.000   

8 1754020038 Nguyễn Hoàng Minh Hiếu   101299 2017 ĐH 3.25 100 Giỏi     3.240.000 70% 2.268.000   

9 1754020159 Phan Thị Kiều     Trinh  081199 2017 ĐH 3.25 100 Giỏi     3.240.000 70% 2.268.000   

10 1754020181 Huỳnh Ngọc Tường  Vy     251199 2017 ĐH 3.25 100 Giỏi     3.240.000 70% 2.268.000   

11 1754020151 Hà Ngọc Châu      Trâm   080599 2017 ĐH 3.25 100 Giỏi     3.240.000 70% 2.268.000   

12 1754020050 Nguyễn Hoàng      Khánh  010599 2017 ĐH 3.25 90 Giỏi     3.240.000 70% 2.268.000   

13 1754020051 Trần Huỳnh Anh    Khoa   250999 2017 ĐH 3.25 90 Giỏi     3.240.000 70% 2.268.000   

14 1754020108 Nguyễn Thị Thục   Quyên  080199 2017 ĐH 3.25 90 Giỏi     3.240.000 70% 2.268.000   

15 1754020140 Phan Thị Mỹ       Tiên   110199 2017 ĐH 3.25 90 Giỏi     3.240.000 70% 2.268.000   
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16 1754020077 Lâm Ngọc          Ngân   190799 2017 ĐH 3.25 88 Giỏi     3.240.000 70% 2.268.000   

17 1754020037 Phạm Nguyễn Ngọc  Hân    010199 2017 ĐH 3.25 85 Giỏi     3.240.000 70% 2.268.000   

18 1754020105 Nguyễn Thị Ngọc   Phượng 120399 2017 ĐH 3.25 83 Giỏi     3.240.000 70% 2.268.000   

19 1754020142 Hoàng Bảo         Toàn   090399 2017 ĐH 3.50 78 Khá     3.240.000 50% 1.620.000   

20 1754020017 Lưu Mỹ            Dinh   310799 2017 ĐH 3.50 75 Khá     3.240.000 50% 1.620.000   

21 1754020018 Lê Thị Hoàng      Dung   220699 2017 ĐH 3.00 100 Khá     3.240.000 50% 1.620.000   

22 1754020103 Nguyễn Thy        Phương 090199 2018 ĐH 3,00 (7.65) 90 Khá     3.240.000 50% 1.620.000   

23 1754020024 Nguyễn Thị Mỹ     Duyên  130999 2019 ĐH 3,00 (7.50) 90 Khá     3.240.000 50% 1.620.000   

24 1754020146 Nguyễn Thị Quỳnh  Trang  150599 2020 ĐH 3,00 (7.50) 90 Khá     3.240.000 50% 1.620.000   

25 1754020026 Đặng Hồng         Đào    311299 2021 ĐH 3,00 (7.45) 90 Khá     3.240.000 50% 1.620.000   

2018

26 1854020028 Nguyễn Thị Ánh    Đăng   300600 2018 ĐH 3.71 90 Xuất sắc     2.870.000 100% 2.870.000   

27 1854020089 Lê Dương          Ly     091000 2018 ĐH 3.71 90 Xuất sắc     2.870.000 100% 2.870.000   

28 1854020122 Trương Ái         Như    070600 2018 ĐH 3.71 90 Xuất sắc     2.870.000 100% 2.870.000   

29 1854020075 Bùi Thị Mai       Linh   120999 2018 ĐH 4.00 83 Giỏi     2.870.000 70% 2.009.000   

30 1854020012 Dương Ngọc ánh    Cúc    060100 2018 ĐH 3.79 88 Giỏi     2.870.000 70% 2.009.000   

31 1854020029 Nguyễn Hoài       Đức    150600 2018 ĐH 3.57 87 Giỏi     2.870.000 70% 2.009.000   

32 1854020214 Cao Thị           Vân    230500 2018 ĐH 3.50 87 Giỏi     2.870.000 70% 2.009.000   

33 1854020053 Nguyễn Thanh      Hiệp   140500 2018 ĐH 3.43 90 Giỏi     2.870.000 70% 2.009.000   

34 1854020058 Trần Thị Thanh    Huyền  290800 2018 ĐH 3.43 90 Giỏi     2.870.000 70% 2.009.000   

35 1854020005 Trần Quế          Anh    190700 2018 ĐH 3.43 85 Giỏi     2.870.000 70% 2.009.000   

Kinh tế quốc tế

Kinh tế

Trang 2/5



STT
Khoá/Ngành

/Chuyên ngành
Mã SV Họ lót Tên

Ngày 

sinh

Khóa 

 học

Bậc

ĐT
Điểm TB

Điểm 

RL

Xếp loại 

HB 

KKHT

Tổng HP Tỉ lệ %
Số tiền HB 

KKHT

36 1854020007 Lê Thị Ngọc       Ánh    030600 2018 ĐH 3.43 82 Giỏi     2.870.000 70% 2.009.000   

37 1854020228 Trần Thị Kim      Ý 101100 2018 ĐH 3.29 83 Giỏi     2.870.000 70% 2.009.000   

38 1854020170 Nguyễn Thị        Thuyết 211000 2018 ĐH 3.29 80 Giỏi     2.870.000 70% 2.009.000   

39 1854020044 Lê Thị Mỹ         Hạnh   270400 2018 ĐH 3.21 90 Giỏi     2.870.000 70% 2.009.000   

40 1854020118 Nguyễn Thị Quỳnh  Như    260900 2018 ĐH 3.21 90 Giỏi     2.870.000 70% 2.009.000   

41 1854020123 Đỗ Thị Kim        Oanh   060300 2018 ĐH 3.21 87 Giỏi     2.870.000 70% 2.009.000   

42 1854020137 Phan Thị Tố       Quyên  210700 2018 ĐH 3.21 87 Giỏi     2.870.000 70% 2.009.000   

43 1854020074 Trần Thị Kim      Liên   080600 2018 ĐH 3.29 75 Khá     2.870.000 50% 1.435.000   

44 1854020031 Võ Thị Hồng       Gấm    300100 2018 ĐH 3.21 74 Khá     2.870.000 50% 1.435.000   

45 1854020016 Nguyễn Thị Thùy   Dung   300700 2018 ĐH 3.14 90 Khá     2.870.000 50% 1.435.000   

46 1854020119 Nguyễn Thị Quỳnh  Như    180800 2018 ĐH 3.14 90 Khá     2.870.000 50% 1.435.000   

47 1854020162 Nguyễn Thị Hồng   Thi    270800 2018 ĐH 3.14 90 Khá     2.870.000 50% 1.435.000   

48 1854020127 Ngô Thành Hồng    Phúc   300100 2018 ĐH 3.07 86 Khá     2.870.000 50% 1.435.000   

49 1854020195 Nguyễn Thị Ngọc   Trâm   030400 2018 ĐH 3.00 96 Khá     2.870.000 50% 1.435.000   

50 1854020135 Đặng Đông         Quân   020999 2018 ĐH 3.00 90 Khá     2.870.000 50% 1.435.000   

51 1854020080 Lưu Thị Mỹ        Linh   240800 2018 ĐH 3.00 (7.79) 87 Khá     2.870.000 50% 1.435.000   

2019

52 1954022097 Bùi Thị Trà       My     190101 2019 ĐH 4.00 94 Xuất sắc     2.790.000 100% 2.790.000   

53 1954022015 Thái Thị          Bé     070601 2019 ĐH 4.00 90 Xuất sắc     2.790.000 100% 2.790.000   

54 1954022178 Nguyễn Đoàn Minh  Thu    180701 2019 ĐH 4.00 90 Xuất sắc     2.790.000 100% 2.790.000   

55 1954022189 Trần Lê Hoài      Thương 190501 2019 ĐH 4.00 90 Xuất sắc     2.790.000 100% 2.790.000   
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56 1954022040 Võ Thị Mỹ         Duyên  190401 2019 ĐH 3.75 100 Xuất sắc     2.790.000 100% 2.790.000   

57 1954022094 Trương Thị Diệu   Ly     140301 2019 ĐH 3.75 97 Xuất sắc     2.790.000 100% 2.790.000   

58 1954022171 Mai Văn           Thắng  010501 2019 ĐH 4.00 88 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

59 1954022233 Bùi Thị Hoàng     Yến    200601 2019 ĐH 4.00 88 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

60 1954022030 Nguyễn Thị Minh   Diệp   210101 2019 ĐH 3.75 87 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

61 1954022087 Nguyễn Thùy       Linh   190501 2019 ĐH 3.75 87 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

62 1954022109 Lê Thái           Ngọc   060901 2019 ĐH 3.75 87 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

63 1954022035 Hồ Thị            Duyên  090801 2019 ĐH 3.75 82 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

64 1954022164 Phan Thị Bách     Thảo   290701 2019 ĐH 3.75 81 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

65 1954022139 Nguyễn Hoàng      Oanh   241001 2019 ĐH 3.50 90 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

66 1954022209 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền  060301 2019 ĐH 3.50 88 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

67 1954022041 Võ Thị Mỹ         Duyên  180801 2019 ĐH 3.50 87 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

68 1954022127 Trần Huyền Yến    Nhi    090101 2019 ĐH 3.50 87 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

69 1954022226 Lê Ngọc Tường     Vi     220901 2019 ĐH 3.50 87 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

70 1954022100 Trần Lê Quỳnh     Na     190901 2019 ĐH 3.50 85 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

71 1954022099 Nguyễn Thị Hoài   My     261001 2019 ĐH 3.50 82 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

72 1954022074 Nguyễn Vũ Quỳnh   Hương  021001 2019 ĐH 3.25 100 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

73 1954022029 Phan Thị Mỹ       Diễm   140101 2020 ĐH 3.25 92 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

74 1954022165 Phạm Thị Thanh    Thảo   010101 2019 ĐH 3.25 (8.45) 90 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

75 1954022161 Lê Thị Thanh      Thảo   280201 2019 ĐH 3.25 (8.20) 90 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

76 1954022065 Nguyễn Việt       Hoàng  141101 2019 ĐH 3.25 (8.10) 90 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   
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77 1954022013 Lê Quang          Bảo    131001 2019 ĐH 3.25 (7.85) 90 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   

78 1954022210 Võ Thị Mộng       Tuyền  080101 2019 ĐH 3.25 (7.75) 90 Giỏi     2.790.000 70% 1.953.000   
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